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Ngành học
Khóa học

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp)
(Kèm theo quyết định số:  

CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP NĂM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX VÀ CN TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ 

VÀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN

STT Mã SV Họ lót Tên Ngày sinh Giới
tính Mã lớp Tổng số

TC TL
Điểm
TBC

Xếp loại
Tốt nghiệp Ghi chú

1 1810100036 Phan Thị Thúy An 08/01/2000 Nữ C20QT3 80 2.93 Khá                 
          

2 1810100067 Đoàn Thị Ngọc Ân 13/01/2000 Nữ C20QT2 80 2.63 Khá                 
          

3 1810100038 Tiền Thị Diễm 20/01/2000 Nữ C20QT3 80 2.92 Khá                 
          

4 1810110009 Trần Đặng Thúy Duyên 16/06/1999 Nữ C20QT4 80 3.39 Giỏi                 
         

5 1810100074 Lê Vũ Hải 20/05/2000 Nam C20QT2 80 2.82 Khá                 
          

6 1810100018 Trần Thị Diễm Hằng 28/02/2000 Nữ C20QT1 80 2.84 Khá                 
          

7 1810100054 Nguyễn Thị Thanh Hằng 16/07/2000 Nữ C20QT3 80 2.72 Khá                 
          

8 1810100071 Nguyễn Thị Hiền Hậu 18/03/2000 Nữ C20QT2 80 2.77 Khá                 
          

9 1810100011 Đỗ Minh Hiếu 19/01/1997 Nam C20QT1 80 2.90 Khá                 
          

10 1810100065 Đỗ Lê Đăng Khoa 15/07/2000 Nam C20QT2 80 2.49 Trung bình      
              

11 1810100061 Võ Thị Thùy Linh 03/12/2000 Nữ C20QT2 80 2.49 Trung bình      
              

12 1810100005 Nguyễn Thị Kim Ngân 05/06/2000 Nữ C20QT1 80 3.26 Giỏi                 
         

13 1810100032 Lương Thị Tuyết Ngoan 18/11/2000 Nữ C20QT3 80 2.65 Khá                 
          

14 1810100101 Trần Thị Tố Nguyên 25/07/1997 Nữ C20QT4 80 2.87 Khá                 
          

15 1810100019 Nguyễn Thị Yến Nhi 20/10/2000 Nữ C20QT1 80 2.45 Trung bình      
              

16 1810100037 Trần Thị Tuyết Nhi 15/09/1998 Nữ C20QT3 80 2.66 Khá                 
          

17 1810100001 Nguyễn Phương Nhung 03/06/1996 Nữ C20QT1 80 2.44 Trung bình      
              

18 1810100068 Lê Thị Quỳnh Như 10/11/2000 Nữ C20QT2 80 3.21 Giỏi                 
         

19 1810100041 Nguyễn Thị Quỳnh Như 07/08/2000 Nữ C20QT3 80 2.99 Khá                 
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TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠOTRƯỞNG KHOALẬP BẢNG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  12  tháng  3  năm  2021

Xếp loại Số lượng Tỷ lệ Xếp loại Số lượng Tỷ lệ

Xuất sắc 0 0% TB Khá 0 0%

Giỏi 4 4.3% Trung bình 5 5.4%

Khá 27 29.3%

Tổng số sinh viên theo danh sách: 36

STT Mã SV Họ lót Tên Ngày sinh Giới
tính Mã lớp Tổng số

TC TL
Điểm
TBC

Xếp loại
Tốt nghiệp Ghi chú

20 1810100086 Lê Hoài Phương 01/02/2000 Nữ C20QT2 80 2.58 Khá                 
          

21 1810100077 Nguyễn Quỳnh Cao 
Kiều Phương 18/05/2000 Nữ C20QT2 80 2.44 Trung bình      

              

22 1810100051 Trần Duy Phương 20/06/2000 Nam C20QT3 80 3.04 Khá                 
          

23 1810100004 Nguyễn Phúc Quý 04/06/1999 Nam C20QT1 80 2.99 Khá                 
          

24 1810100040 Trần A Sil 13/05/2000 Nữ C20QT3 80 2.95 Khá                 
          

25 1810100007 Võ Thị Cẩm Tiên 17/03/2000 Nữ C20QT1 80 2.78 Khá                 
          

26 1810100080 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 24/07/2000 Nữ C20QT2 80 3.25 Giỏi                 
         

27 1810100060 Đào Thanh Tuyền 30/04/2000 Nữ C20QT2 80 2.80 Khá                 
          

28 1810100059 Lê Thanh Tuyền 19/07/2000 Nữ C20QT2 80 2.62 Khá                 
          

29 1810100106 Nguyễn Minh Tuyền 15/12/2000 Nữ C20QT4 80 2.79 Khá                 
          

30 1810100023 Huỳnh Thị Ngọc Tuyết 27/05/2000 Nữ C20QT1 80 2.73 Khá                 
          

31 1810100121 Nguyễn Ngọc Phương Thảo 21/02/2000 Nữ C20QT4 80 3.02 Khá                 
          

32 1810100020 Nguyễn Văn Thịnh 27/09/2000 Nam C20QT1 80 3.12 Khá                 
          

33 1810100026 Quách Tú Trinh 20/09/2000 Nữ C20QT1 80 2.89 Khá                 
          

34 1810100098 Nguyễn Vũ Trung 07/02/2000 Nam C20QT4 80 2.92 Khá                 
          

35 1810100012 Nguyễn Ngọc Thảo Vy 28/02/2000 Nữ C20QT1 80 2.67 Khá                 
          

36 1810100017 Châu Như Ý 23/12/1998 Nữ C20QT1 80 2.63 Khá                 
          

Thống kê tỉ lệ xếp loại tốt nghiệp

Admin  UIS

HIỆU TRƯỞNG

ThS. Nguyễn Thế Lực
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